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CHƯƠNG 1: CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 
 

1. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CỬA HÀNG 

 

1.1. Khai báo danh mục các CHXD 

• Đường dẫn: Hệ thống/ Cấu hình CHXD/ Cấu trúc tổ chức/ Danh mục 

CHXD 

• Các thông tin cần nhập: 

- Tên  

- Tên ngắn  

- Vùng giá: Chọn 1 từ danh sách 

- Số lượng ca:  

- Loại đơn vị: Chọn 1 từ danh sách  

- Lĩnh vực KD : CHXD 

- Các thông tin Địa chỉ, Tel, Fax, Email là các thông tin không bắt buộc 

- Trạng thái (Đang lưu hành). Để hoàn thành kích vào nút Lưu. 

 
 

1.2. Tạo bể thuộc cửa hàng  

• Đường dẫn: Hệ thống/ Cấu hình CHXD/ Bể-Vòi bơm/ Bể chứa 

• Các thông tin cần nhập: 

- Mã bể 
- Mã TĐH 

- Tên bể 

- Hàng hóa: Chọn 1 từ danh sách có sẵn 

- CHXD: Chọn 1 từ danh sách có sẵn CHXD của bể đó 

 



 
 

 

1.3. Tạo vòi bơm 

• Đường dẫn: Hệ thống/ Cấu hình CHXD/ Bể-Vòi bơm/ Vòi bơm 

• Các thông tin cần bắt buộc nhập: 

- Mã vòi bơm 

- Mã TĐH 

- Nối bể: Chọn 1 từ danh sách bể của CHXD 

- Tên vòi bơm 

- Số cột bơm 

- Pump Address: Điền giống mã TĐH 

 
 

1.4. Tạo danh mục User và gán quyền 

• Để tạo ra một user mới trong chương trình bạn hãy đang nhập vào hệ thống 

trung tâm với quyền cấp Công ty. Trên menu bạn kích chọn Quản trị hệ 

thống và chọn Users. Sau đó bạn hãy kích vào nút Thêm để thêm mới user. 

 

 

 

• Tạo User quyền Văn phòng Công ty: 

-  Quyền cấp Văn phòng Công ty dành cho người sử dụng trên VPCTY, 

với vai trò quản lý Master Data và quản lý giá hàng hóa 



 
- Cần nhập đầy đủ các thông tin:  

o LoginID: Mã CC + SYSTEM (VD: 890SYSTEM) 

o UserName: Tên đăng nhập 

o Password: Mật khẩu (sẽ đổi lại trong lần đăng nhập đầu tiên)  

o User Type: Normal 

o pwd expire in Days: số ngày hết hạn mật khẩu, chọn 1 từ danh sách  

o Company: Đơn vị chủ quản của CH 

o Enterprise Unit: Cửa hàng, chọn 1 từ danh sách 

o Gán quyền: Chọn Assign to Access Grp-Comp -> Chọn Thêm -> 

Nhập vào ô Access Grp: OAPI – Quyền EGAS API VP -> Lưu 

o Để hoàn thành kích vào nút Lưu. 

 

• Tạo User quyền CHXD:  

- Quyền CHXD dành cho người sử dụng ở dưới CHXD, với vai trò thực 

hiện các nghiệp vụ xuất bán hàng hóa, xuất hóa đơn  

 
 

• Cần nhập đầy đủ các thông tin:  

- LoginID: Mã cửa hàng + số thứ tự User (số thứ tự từ 0->9) 



Với số 0 dành cho cửa hàng trưởng, các số còn lại dành cho ca 

trưởng  

VD: 8900010  

- UserName: Tên đăng nhập 

- Password: Mật khẩu (sẽ đổi lại trong lần đăng nhập đầu tiên) 

- User Type: Normal 

- pwd expire in Days: số ngày hết hạn mật khẩu, chọn 1 từ danh sách  

- Company: Đơn vị chủ quản của CH 

- Enterprise Unit: Cửa hàng, chọn 1 từ danh sách 

- Gán quyền: Chọn Assign to Access Grp-Comp -> Chọn Thêm -> Nhập 

vào ô Access Grp: EAPI – Quyền EGAS API CHXD -> Lưu 

- Để hoàn thành kích vào nút Lưu. 

 

 

 

1.5. Tạo CBCNV 

• Người thực hiện: VPCTY 

• Đường dẫn: Hệ thống/ Dm công ty/ Cán bộ CNV 

 
 

• Bấm nút Thêm. Cần nhập đủ các thông tin:  

- Mã: Mã CBCNV  

- Tên: Tên CBCNV 

- Chức năng: Chọn 1 từ danh sách 

- Trạng thái: Chọn 1 từ danh sách 

- Để hoàn thành kích chọn nút Lưu. 

Chú ý:Mã nhân viên không được trùng với những mã đã có. 

 

• Điều chuyển CBCNV tới CHXD 

Sau khi tạo xong cán bộ công nhân viên bạn hãy tiến hành điều chuyển cán 

bộ công nhân viên đó cho cửa hàng: Từ danh sách cán bộ công nhân viên 

bạn kích chọn vào mã cán bộ công nhân viên rồi kích chọn nút Thêm và 

cập nhật đầu đử các thông tin như: Đơn vị, từ ngày, đến ngày rồi kích chọn 

nút Lưu. 



 

 
 

• Gán CBNV vào User 

- Sau khi tạo CBNV xong bạn kích chọn Assign to Users để gán CBNV 

đó cho User (Có thể gán nhiều CBNV vào 1 User).  

- Nhập mã user vào ô Users, sau đó bấm Lưu 

 
 

1.6. Tạo danh mục Khách vãng lai 

• Mục đích: Lấy thông tin viết hóa đơn cho khách vãng lai  

• Thêm mới Khách vãng lai từ phần mềm 

- Người thực hiện: VPCTY/ CHXD 

- Menu: Hệ thống/ Dm công ty/ Khách vãng lai 



 
 

- Bấm nút Thêm. Cần nhập đủ các thông tin Tên khách, Địa chỉ để thêm 

mới thông tin khách. Các thông tin còn lại không bắt buộc. Sau đó bấm nút 

Lưu. 

 

• Thêm danh mục Khách vãng lai với file excel 

- Mục đích: Thêm mới 1 danh sách khách vãng lai với số lượng lớn  

- Các bước thực hiện: 

+) Mở 1 trang tính excel, sau đó nhập 6 cột thông tin lần lượt như hình 

bên dưới: cột đầu tiên để trống, các cột sau đó lần lượt là thông tin Mã 

số thuế, Tên, Địa chỉ, Email, Người mua, SĐT 

+) Copy phần thông tin đã nhập, chỉ lấy phần dữ liệu nhập vào bỏ qua 

dòng đề mục đầu tiên  

 

 
  +) Vào thanh menu Hệ thống -> Dm Công ty -> Khách vãng lai. Sau đó 

Paste phần thông tin đã Copy ở file excel vào góc trái như hình bên dưới  

 



 
  +) Sau khi thông tin đã được đưa vào, bấm nút Lưu 

 

1.7. Áp cấu hình cho bể, vòi bơm 

  - Người thực hiện: VPCTY  

  - Mục đích: Áp cấu hình bể, vòi bơm  

  - Các bước thực hiện: 

  +) Menu: Hệ thống/ Cấu hình CHXD/ TĐH/ Cấu hình bể, vòi bơm 

  +) Lần lượt tích chọn bể, vòi cần áp cấu hình. Bấm Update thông số 

  

 

1.8. Khai báo hồ sơ giá và áp giá cho vòi bơm 

• Khai báo hồ sơ giá  

- Người thực hiện: Quyền VPCTY 

- Mục đích: Khai báo giá bán cho các mặt hàng XDS,DMN 

- Các bước thực hiện: 

+) Menu: CHXD/ Giá/ Giá bán lẻ XDS, DMN (PC1) 



 
     +) Tại màn hình chứng từ nhập thông tin Hàng hóa, Thuế MT, Giá 

bán, hệ thống sẽ tự động tính ra Giá trước thuế. Sau đó bấm nút Lưu 

     Chú ý: Cần chú ý nhập đúng ngày giờ hiệu lực trong ngày thay đổi giá  

     +) Cách nhập tên hàng hóa: gõ những ký tự của mặt hàng hoặc mã 

mặt hàng vào ô Hàng hóa, sau đó bấm Enter. Hệ thống sẽ đưa ra các 

mặt hàng đúng và gần đúng với những ký tự đã nhập vào. Sau đó kích 

chọn mặt hàng mong muốn.  

 
 

- Giải thích các trường thông tin 

STT Trường thông tin Diễn giải Mặc định Bắt buộc 

1  Ngày hiệu lưc Ngày bắt đầu áp dụng hồ sơ giá Thời gian 

hiện tại 

* 

2  Đối tượng mua Nhóm hồ sơ giá: chọn từ danh 

mục có sẵn. 

Giá bán lẻ 

khách hàng 

vãng lai 

* 

3  Vùng giá Vùng giá:  chọn từ danh mục có 

sẵn.  

Vùng giá 1 * 

4  Hàng hóa  Mã hàng hóa: chọn từ danh mục 

có sẵn 

 * 

5  Giá trước thuế Giá trước thuế = Giá bán/ 

(100+VAT)% - Thuế môi trường. 

 * 



STT Trường thông tin Diễn giải Mặc định Bắt buộc 

Sau khi người dùng nhập Giá bán, 

chương trình sẽ tính lại Giá trước 

thuế. 

6  VAT Có 2 loại mức VAT: 

- Loại 1: % VAT >0, người 
dùng nhập giá trị % VAT. 

- Loại 2: không thuế và thuế 
0%, người dùng nhập giá trị 

%VAT = 0. Căn cứ vào nhóm 
giá 90 hoặc 91 để phân biệt. 

 * 

7  Giá bán Giá bán = (Giá trước thuế + thuế 

môi trường)* (100+VAT)% 

 * 

8  Ngày hết hạn Phải lớn hơn ngày hiệu lực, nếu 

không cập nhật thì sẽ hết hiệu 

lực khi có giá mới 

  

 

• Áp giá cho vòi bơm 

- Người thực hiện: VPCTY/ CHXD 

- Mục đích: Áp giá tự động cho vòi bơm với hồ sơ giá đã khai báo ở trên  

- Menu: CHXD/ Giá/ Áp giá bán cho vòi bơm 

- Các bước thực hiện: Tích chọn các vòi bơm cần áp giá (có thể tích chọn 

từng vòi hoặc bấm chọn tất cả). Kiểm tra lại các thông tin và sau đó bấm 

Áp giá bán 

 
 

- Sau khi áp thành công sẽ có dòng thông báo như hình dưới  

 



 

2. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH GÁN LOG 

2.1. Thời gian gán log bơm 

• Thiết lập cho toàn bộ CHXD 

- Người thực hiện: VPCTY 

- Mục đích: Thiết lập khoảng thời gian tối đa để 1 log có thể được lấy gán 

cho chứng từ, sau khoảng thời gian đó log sẽ bị ẩn đi 

- Phạm vi: Toàn bộ CHXD  

- Menu: Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Thông số hệ thống/ Sys params – 

Company 

- Các bước thực hiện:  

+) Bấm Thêm 

+) Nhập vào ô Param: TIMELOCKLOG 

+) Nhập vào ô Value: số phút (nhập kí tự số)  

+) Bấm Lưu 

 

 

 

• Thiết lập theo từng CHXD (ưu tiên) 

- Người thực hiện: VPCTY 

- Mục đích: Thiết lập khoảng thời gian tối đa để 1 log có thể được lấy gán 

cho chứng từ, sau khoảng thời gian đó log sẽ bị ẩn đi 

- Phạm vi: 1 CHXD cụ thể 

- Menu: Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Thông số hệ thống/ Sys params – 

Company 

- Các bước thực hiện: 

+) Bấm Thêm 

+) Nhập vào ô Param: POSTimeLockLog 

+) Nhập vào ô Value: số phút (nhập kí tự số)  

+) Nhập vào ô paramClass: mã cửa hàng 

+) Bấm Lưu 

 



 

 

2.2. Số lượng log bơm hiển thị 

• Thiết lập cho toàn bộ CHXD 

- Người thực hiện: VPCTY 
- Mục đích: Thiết lập số lượng log tối đa hiển thị trên màn hình log bơm  

- Phạm vi: Toàn bộ CHXD  

- Menu: Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Thông số hệ thống/ Sys params – 

Company  

- Các bước thực hiện:  

+) Bấm Thêm 

+) Nhập vào ô Param: MAXUNITLOG 

+) Nhập vào ô Value: số lượng log muốn hiển thị (nhập kí tự số)  

+) Bấm Lưu 

 
 

 

• Thiết lập cho từng CHXD (ưu tiên) 

- Người thực hiện: VPCTY 

- Mục đích: Thiết lập số lượng log bơm tối đa hiển thị trên màn hình 

log bơm với cụ thể từng cửa hàng, phù hợp với hiệu năng máy tính 

của cửa hàng đó 

- Phạm vi: 1 CHXD cụ thể 

- Menu: Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Thông số hệ thống/ Sys params – 

Company 

- Các bước thực hiện: 

+) Bấm Thêm 

+) Nhập vào ô Param: POSTimeLockLog 

+) Nhập vào ô Value: số phút (nhập kí tự số)  

+) Nhập vào ô paramClass: mã cửa hàng 

+) Bấm Lưu 

 

 



 

 

3. CẤU HÌNH THÔNG SỐ HĐĐT (E-INVOICE) 

(Các danh mục cấu hình này phía PIACOM sẽ hỗ trợ khai báo) 

3.1. Khai báo Seri – Control 

- Mục đích: Khai báo dải Seri  

- Đối tượng sử dụng: VPCTY 

- Các bước: Menu Hệ thống/ Quản trị hệ thống/Thông số hệ 

thống/Seri Control 

 
 

  - Các thông tin cần nhập:  

  +) Sê-ri 

  +) Số hiện tại, độ rộng trường 

  +) Cửa hàng: Chọn 1 từ danh sách 

  +) Ca Control: Chọn 1 từ danh sách 

3.2. Khai báo Hình thức phát hành hóa đơn 

- Mục đích: Dùng để định nghĩa hình thức phát hành hóa đơn của từng 

CHXD.  

- Đối tượng sử dụng: VPCTY 

- Các bước thực hiện: Menu Hệ thống/ E-Invoice/ Cấu hình/ Hình 

thức phát hành hóa đơn 

- Kích nút Thêm 

+) CHXD: chọn 1 từ danh sách 

+) Hình thức hóa đơn: Chọn Hóa đơn điện tử 

+) Phiên bản: TT78 



 
 

3.3. Khai báo Seri hóa đơn điện tử 

- Mục đích: Dùng để định nghĩa Seri hóa đơn theo từng loại nghiệp vụ. 

Thông tin mẫu số/Seri hóa đơn được khai báo theo từng cửa hàng, thông 

tin này sẽ đc EGAS gửi kèm khi gửi yêu cầu tạo HĐĐT lên hệ thống E-

Invoice 

- Đối tượng sử dụng: VPCTY 

- Các bước thực hiện: Menu Hệ thống/ E-Invoice/ Cấu hình/ Seri hóa 

đơn điện tử. Chọn nút Thêm 

+) Seri: Khai báo seri 

+) Mẫu hóa đơn: Khai báo mẫu hóa đơn 

+) Cửa hàng: chọn 1 từ danh sách 

+) Loại giao dịch: Khai báo VOK và VCK  

 
 

3.4. Khai báo Chữ ký số 

- Mục đích: Dùng để khai báo Mã số thuế và các tham số tương ứng cho 

Cửa hàng. Mỗi CH sử dung Mã số thuế riêng biệt sẽ được khai báo một dòng 

trong danh mục.  

- Đối tượng sử dụng: VPCTY 

- Các bước thực hiện: Menu Hệ thống/ E-Invoice/ Cấu hình/ Chữ ký số 

theo cửa hàng. Kích nút Thêm 

+) Điền các thông tin: Mã số thuế, AccountName, AccountPass,  

UserName, UserPass 

+) CHXD: Chọn 1 từ danh sách 



 

 

3.5. Khai báo Gán dải seri sự cố/ dự phòng 

- Mục đích: Dùng để khai báo Seri hóa đơn dự phòng, khi seri hóa đơn 

đang phát hành hết số chương trình sẽ tự động chuyển dải 

- Đối tượng sử dụng: VPCTY 

- Các bước thực hiện: Menu Hệ thống/ E-Invoice/ E-INVOICE 2022/ 

Gán dải seri sử dụng/ sự cố/ dự phòng. Kích nút Thêm 

+) Nhóm seri/ Seri sử dụng/ Seri xử lý sự cố/ Seri dự phòng: 

Chọn 1 từ    danh sách 

+) Nhập ngày hiệu lực. Bấm Lưu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



CHƯƠNG 2: THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
 

1. VIẾT HÓA ĐƠN THEO LOG 

 

1.1. Màn hình tìm kiếm log bơm  

Đăng nhập vào hệ thống sau đó chọn tab Log bơm 

 

Hình ảnh màn hình tìm kiếm 

 

Có các khu vực thông tin sau:  

- Màn hình mặc định thể hiện số lượng log bơm theo số lượng log tối đa đã 

khai báo, sắp xếp theo thời gian từ gần nhất đến xa nhất  

- Khu vực “Điều kiện tìm kiếm”: 

o Từ ngày … Đến ngày: Thời gian tìm kiếm log bơm 

o Vòi: Tìm kiếm log bơm theo vòi. Có thể chọn một hoặc nhiều vòi 

trong danh sách  

o Mặt hàng: Tìm kiếm log bơm theo mặt hàng. Có thể chọn một hoặc 

nhiều trong danh sách mặt hàng 

o Số lượng từ mức… đến mức: Tìm kiếm log bơm theo lượng của log 

o Tổng tiền từ mức … đến mức: Tìm kiếm log bơm theo Tổng tiền của 

log 

 

 



1.2. Bán hàng thu tiền viết hóa đơn ngay cho Khách vãng lai (VCK) 

- Sử dụng khi: Khách hàng mua hàng viết hóa đơn ngay 

- Người thực hiện: CHXD 

- Các bước thực hiện:  

+) Tại màn hình Log bơm nhập thông tin tìm kiếm của khách vào ô 

mã số thuế: có thể nhập mã số thuế, tên khách hoặc địa chỉ vào để 

tìm kiếm (1). 

+)  Sau đó chọn chức năng Hóa đơn ngay (2) 

+)  Tích chọn log ở ô vuông (3)  

+)  Kích chọn nút Thực hiện. (4) 

   -  Nếu như Khách hàng chưa có thông tin, vui lòng thực hiện khai báo   

thông tin Khách tại danh mục Khách vãng lai (chương 1, mục 1.6) rồi 

quay lại thực hiện viết hóa đơn 

 

 
 

1.3. Xuất hóa đơn theo log cho Người mua không lấy hóa đơn (VOK) 

- Sử dụng khi: Xuất hóa đơn theo log cho Người mua không lấy hóa đơn 

- Người thực hiện: CHXD 

- Các bước thực hiện:  

+) Tại màn hình Log bơm chọn chức năng Người mua không lấy HĐ (1) 

+) Tích chọn log bơm cần xuất hóa đơn tại ô vuông (2) 

+) Bấm Thực hiện (3) 



 

 

1.4. Xuất hóa đơn không gắn log (VOK) 

 - Sử dụng khi: Xuất hóa đơn bán hàng không gắn log bơm 

 - Người thực hiện: CHXD 

 - Các bước thực hiện:  

+) Tại tab Log bơm, chọn chức năng Hóa đơn không có log. Sau 

đó  bấm Thực hiện để chuyển sang màn hình chứng từ 

+) Tại màn hình chứng từ, nhập thông tin Hàng hóa, Số lượng tại 

tab Hàng hóa. 

+) Nhập thông tin Khách, MST, Địa chỉ tại tab Hóa đơn. Sau đó 

bấm Lưu. 

 



 

  

 

2. PHÂN LOẠI LOG 

 

- Sử dụng khi: Phân loại cho Log Kiểm định/ Xuất khác/ Kiểm tra 

- Người thực hiện: CHXD 

- Các bước thực hiện:  

+) Tại tab Log bơm, phân loại cho log tại trường Loại log. Sau đó chọn chức 

năng Phân loại log 

+) Tích chọn các log và sau đó bấm Thực hiện 



 

 

 

3. XỬ LÝ LỖI CHO HÓA ĐƠN 

 

3.1. Màn hình tìm kiếm hóa đơn 

• Hình ảnh màn hình tìm kiếm  

 
 

- Màn hình mặc định thể hiện 100 hóa đơn được phát hành gần nhất 

- Từ ngày – Đến ngày: Thời gian tìm kiếm hóa đơn 

- Tìm số ctừ/hhóa/sê-ri/số hóa đơn/khách/MST: Tìm kiếm các hóa đơn theo 

số chứng từ/hàng hóa/sê-ri/số hóa đơn/khách/MST bạn nhập vào 

- Trạng thái hóa đơn: Bạn có thể chọn 1 trong 4 trạng thái của hóa đơn để 

tìm kiếm theo nhu cầu.  

 +) Tất cả: Tìm kiếm hóa đơn với tất cả trạng thái 

 +) HĐĐT: Tìm kiếm những hóa đơn đã phát hành thành công 

 +) Lỗi tạo: Tìm kiếm những hóa đơn có trạng thái Lỗi tạo 

 +) Lỗi hủy: Tìm kiếm những hóa đơn có trạng thái Lỗi hủy 



3.2. Xử lý lỗi tạo/ lỗi hủy cho hóa đơn 

• Sử dụng khi xử lý Lỗi tạo/ Lỗi hủy cho hóa đơn 

• Người thực hiện: CHXD 

• Các bước thực hiện cách 1 

- Tại màn hình Bảng kê hóa đơn, bạn chọn Trạng thái hóa đơn: Lỗi 

tạo/ Lỗi hủy. (1) 

- Tích chọn các hóa đơn cần xử lý (2)  

- Bấm Xử lý lỗi tạo/ Xử lý lỗi hủy (3) 

 

 
 

 

• Các bước thực hiện cách 2:  

- Menu: Hệ thống/ E-Invoice/ Xử lý sự cố/ Xử lý sự cố hóa đơn 

Viettel (VNPT) 

 
 

- Lựa chọn trạng thái Lỗi tạo/ Lỗi hủy theo nhu cầu. Tích chọn hóa 

đơn cần xử lý rồi bấm Gửi xử lý 

 
 

 

 

 



CHƯƠNG 3: CÁC BÁO CÁO 

 

1. BẢNG KÊ HÓA ĐƠN LƯU HÀNH 

- Đường dẫn: CHXD/ Hóa đơn 

- Mục đích: Chạy ra bảng kê những hóa đơn điện tử đã lưu hành 

- Hình thức báo cáo 

 
- Tham số báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1.  Mã cửa hàng 
 

 x 

2.  Chọn nhanh 

1 Từ đầu tháng 

2 Tháng này 

3 Tháng trước 

4 Từ đầu năm 

5 Quý 1 

6 Quý 2 

7 Quý 3 

8 Quý 4 

9 Cả năm 

  

3.  
Từ ngày  Ngày giờ hiện 

tại – 1 tháng 

X 

4.  
Đến ngày  Ngày giờ hiện 

tại 

X 

5.  Khách hàng    

6.  Địa chỉ    

7.  Mã số thuế    

8.  

Loại Ctu Chọn 1 hoặc nhiều trong danh 

sách các phương thức nhập 

khác. 

Nếu để trống chọn toàn bộ 

phương thức 

Để trống   

9.  
Nhóm hàng hóa  Chọn 1 hoặc bỏ trống(ALL) 

trong danh mục nhóm hàng hóa  

Để trống  



STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

10.  
Hàng hóa  Chọn 1 hoặc bỏ trống(ALL) 

trong danh mục hàng hóa 

Để trống  

11.  Mức thuế từ  Để trống  

12.  Đến  Để trống  

13.  Số tiền chưa thuế từ  Để trống  

14.  Đến  Để trống  

15.  Trạng thái Chọn 1 hoặc để trống Để trống  

16.  
Đầu ra báo cáo Chọn 1 định dạng từ danh sách 

có sẵn 

HTML  

 

 

2. BẢNG KÊ HÓA ĐƠN HỦY 

- Đường dẫn: CHXD/ Hóa đơn 

- Mục đích: Chạy ra bảng kê những hóa đơn đã hủy 

- Hình thức báo cáo 

 

- Tham số báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 Mã cửa hàng 
 

 x 

2 Chọn nhanh 

10 Từ đầu tháng 

11 Tháng này 

12 Tháng trước 

13 Từ đầu năm 

14 Quý 1 

15 Quý 2 

16 Quý 3 

17 Quý 4 

18 Cả năm 

  

3 
Từ ngày  Ngày giờ hiện 

tại – 1 tháng 

X 

4 
Đến ngày  Ngày giờ hiện 

tại 

X 



STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

5 Khách hàng    

6 

Loại Ctu Chọn 1 hoặc nhiều trong danh 

sách các phương thức nhập 

khác. 

Nếu để trống chọn toàn bộ 

phương thức 

Để trống   

7 
Nhóm hàng hóa  Chọn 1 hoặc bỏ trống(ALL) 

trong danh mục nhóm hàng hóa  

Để trống  

8 
Hàng hóa  Chọn 1 hoặc bỏ trống(ALL) 

trong danh mục hàng hóa 

Để trống  

9 Mức thuế từ  Để trống  

10 Đến  Để trống  

11 Số tiền chưa thuế từ  Để trống  

12 Đến  Để trống  

13 Seri hóa đơn  Để trống  

14 Hình thức hóa đơn  Để trống  

15 
Đầu ra báo cáo Chọn 1 định dạng từ danh sách 

có sẵn 

HTML  

 

 

3. BẢNG KÊ XUẤT BÁN HÀNG HÓA 

- Đường dẫn: CHXD/ Hóa đơn 

- Mục đích: Bảng kê thể hiện tình hình xuất bán hàng hóa về lượng và tiền 

của các mặt hàng 

- Hình thức báo cáo 

 
 

 

 



- Tham số báo cáo 

STT Tham số Mô tả Điều kiện lọc 
Giá trị mặc 

định 
Bắt buộc 

1.  Chọn nhanh 
Chọn nhanh thời gian 

khi chạy báo cáo  

Chọn trong danh sách 

có sẵn 
  

2.  Từ ngày 

Ngày giờ bắt đầu 

khoảng thời gian lấy dữ 

liệu báo cáo 

 
Ngày giờ hiện 

tại  
X 

3.  Đến ngày 

Ngày giờ kết thúc 

khoảng thời gian lấy dữ 

liệu báo cáo 

 
23h59 ngày 

hiện tại 
X 

4.  Kho 
Các kho lấy dữ liệu báo 

cáo 
 

Toàn bộ 

CHXD trong 

Công ty 

 

5.  Đối tượng 
Khách hàng cần lấy dữ 

liệu báo cáo 
 Toàn bộ khách   

6.  Loại chứng từ  
Loại chứng từ cần lấy 

dữ liệu báo cáo  

Chọn 1 hoặc nhiều 

loại chứng từ từ danh 

sách có sẵn 

Toàn bộ loại 

chứng từ có 

phát sinh dl 

 

7.  Ngành hàng Ngành hàng hóa    

8.  Trạng thái 

Trạng thái gán log, 

không gán log, mất kết 

nối 

Chọn 1 từ danh sách   

9.  
Nhóm hàng 

hóa 

Nhóm hàng hóa cần lấy 

dữ liệu 

Chọn 1 hoặc tất cả giá 

trị từ danh sách có sẵn 

Toàn bộ nhóm 

hóa  
 

10.  Hàng hóa 
Hàng hóa cần lấy dữ 

liệu  

Chọn 1 hoặc tất cả giá 

trị từ danh sách có sẵn 

Toàn bộ hàng 

hóa  
 

11.  
Đầu ra báo 

cáo  

Định dạng file kết xuất 

báo cáo 

Chọn 1 định dạng từ 

danh sách có sẵn 
HTML  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. BÁO CÁO BÁN HÀNG – LOG BƠM 

- Đường dẫn: CHXD/ Log bơm 

- Mục đích: Báo cáo thể hiện lượng hàng theo log bơm đã gắn chứng từ và 

chưa gắn chứng từ  

- Hình thức báo cáo 

 

 

 

5. BẢNG KÊ LOG BƠM 

- Đường dẫn: CHXD/ Hóa đơn 

- Mục đích: Bảng kê hiển thị các log bơm trong khoảng thời gian nhập vào 

- Hình thức báo cáo 

 
 

 

 

 

 



- Tham số báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 
Từ ngày – giờ  Ngày giờ hiện 

tại – 1 tháng 

X 

2 
Đến ngày – giờ  Ngày giờ hiện 

tại 

X 

3 
Mặt hàng Chọn 1 hoặc nhiều trong danh 

sách 

  

4 
Vòi bơm Chọn 1 hoặc nhiều trong danh 

sách 

Để trống   

5 Số lượng từ  Để trống  

6 Đến  Để trống  

7 Số tiền từ  Để trống  

8 Đến  Để trống  

9 Giá từ  Để trống  

10 Đến  Để trống  

11 
Đầu ra báo cáo Chọn 1 định dạng từ danh sách 

có sẵn 

HTML  

 

 

 

6. BÁO CÁO KIỂM SOÁT LOG TỔNG 

 

- Đường dẫn: CHXD/Log bơm/ Báo cáo kiểm soát log tổng  

- Mục đích: So sánh lượng bán qua số tổng và lượng bán qua từng log bơm 

- Hình thức báo cáo: 

Báo cáo tổng hợp: Báo cáo kiểm soát log tổng  

 

Báo cáo chi tiết: Log cột bơm 



 

 

- Tham số báo cáo:  

Báo cáo tổng hợp 

STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 
Từ ngày – giờ  Ngày giờ hiện 

tại – 1 tháng 

X 

2 
Đến ngày – giờ  Ngày giờ hiện 

tại 

X 

3 
Vòi bơm Chọn 1 hoặc nhiều trong danh 

sách 

Để trống   

4 
Log lọc chi tiết Chọn trong danh sách Thời gian bắt 

đầu bơm 

 

5 
Đầu ra báo cáo Chọn 1 định dạng từ danh sách 

có sẵn 

HTML  

 

Báo cáo chi tiết 



STT Tham số Điều kiện lọc Giá trị  

mặc định 

Bắt buộc 

1 
Từ ngày – giờ  Ngày giờ hiện 

tại – 1 tháng 

X 

2 
Đến ngày – giờ  Ngày giờ hiện 

tại 

X 

3 
Mặt hàng Chọn 1 hoặc nhiều trong danh 

sách 

  

4 
Vòi bơm Chọn 1 hoặc nhiều trong danh 

sách 

Để trống   

5 Số lượng từ  Để trống  

6 Đến  Để trống  

7 Số tiền từ  Để trống  

8 Đến  Để trống  

9 Giá từ  Để trống  

10 Đến  Để trống  

11 
Log lọc chi tiết Chọn trong danh sách Thời gian bắt 

đầu bơm 

 

12 
Đầu ra báo cáo Chọn 1 định dạng từ danh sách 

có sẵn 

HTML  

 

 

 

 

 

 

 


